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Họ và tên : …………………   

Lớp: 5 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 33 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Cho: 16,2cm2 = … dm2 . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 0,00162 B. 0,162 C. 162 D. 1,62 

Câu 2. Cho: 4,76 × 0,125 … 2,58 × 1,25. Dấu (<, >, =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. =  

Câu 3. Cho: 1,7 ×5,2 = 8,84.  

Không thưc̣ hiêṇ phép tính, giá tri ̣ của biểu thức 5,2 × 1,7 là: 

A. 8,84 B. 88,4 C. 5,2 D. 6,9 

Câu 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 6,01 × 4 × 25. 

A. 6010 B. 60,1 C. 601 D. 0,601 

Câu 5. Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 17,2m. Chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. 

Diện tích vườn hoa đó bằng số mét vuông là: 

A. 76,8m2 B. 118,336m2 C. 1183,36m2 D. 768m2 

Câu 6. Tìm y, biết y + 61,74 = 102,05 – 8,57 . 

A. y = 73,48 B. y = 12,64 C. y = 12,84 D. y = 31,74 

Câu 7. Một người đi xe đạp trong 3 giờ đi được 40km. Giờ thứ nhất người đó đã đi được 

12,25km. Giờ thứ hai người đó đi hơn giờ thứ nhất 1,5km. Hỏi giờ thứ hai người đó đi 

được bao nhiêu ki-lô-mét? 

A. 14,75km B. 20km C. 9km D. 13,75km 

Câu 8. Tổng của ba số bằng 10. Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 4,5. Số thứ nhất là: 

A. 5,3 B. 5,5 C. 10,5 D. 2,5 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Một phân xưởng chuẩn bị đủ gạo cho 120 công nhân ăn trong 30 ngày. Nhưng có 

một số công nhân nghỉ việc nên số gạo đó đủ ăn trong 36 ngày. Hỏi có bao nhiêu công 

nhân nghỉ việc? 

Bài giải 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

Bài 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 240m và gấp 5 lần chiều rộng. Người ta 

trồng rau trên mảnh vườn đó, cứ 100m2 thì thu được 1,8 tạ rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó 

người ta thu được bao nhiêu ki-lô-gam rau? 

Bài giải 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......…………………………………………………. 

Bài 3: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể là: chiều dài 

2,4m; chiều rộng 1,8m và chiều cao 1,5m. 



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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a. Người ta lát xung quanh và đáy bể bằng những viên gạch hình chữ nhật có chiều 

dài 20cm, chiều rộng 10cm. Tính số viên gạch cần dùng. 

b. Lúc 5 giờ 45 phút, bể chưa có nước, người ta bắt đầu mở vòi cho nươc chảy vào 

bể, mỗi giờ được 0,8m3. Hỏi bể sẽ đầy nước lúc mấy giờ? 

Bài giải 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......…………………………………………………. 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B B A C C D D B 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1:  

Bài giải 

1 công nhân ăn hết số gạo ấy trong: 

120 × 30 = 3600 (ngày) 

Số công nhân còn lại sau khi nghỉ việc là: 

3600 : 36 = 100 (công nhân) 

Số công nhân nghỉ việc là: 

120  – 100 = 20 (công nhân) 

                                       Đáp số: 20 công nhân. 

Bài 2:  

Bài giải 

Chiều rộng của mảnh vườn là : 

240 : 5 = 48 (m) 

Chiều dài của mảnh vườn là : 

(240 : 2) – 48  = 72 (m) 

Diện tích mảnh vườn là : 

48 × 72 = 3456 (m2) 

Đổi 1,8 tạ = 180 kg 

Trên cả mảnh vườn đó người ta thu được số kg rau là : 

3456 × 180 : 100  = 6220,8 (kg) 

                                                Đáp số : 6220,8kg. 
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Bài 3:  

Bài giải 

a) 

Diện tích xung quanh bể nước là: 

( 2,4 + 1,8) × 2 ×1,5 = 12,6 (m2) 

Diện tích đáy bể là: 

2,4 × 1,8 = 4,32 (m2) 

Diện tích cần lát là: 

12,6 + 4,32 = 16,92 (m2) 

Diện tích 1 viên gạch là: 

20 × 10 = 200 (cm2) 

Đổi 200cm2 = 0,02m2 

Cần số viên gạch là: 

16,92 : 0,02 = 846 (viên ) 

b) 

Thể tích bể nước là: 

2,4 × 1,8 × 1,5 = 6,48 (m3) 

Để bể đầy nước cần số giờ là: 

6,48 : 0,8 = 8,1 (giờ) 

Đổi 8,1 giờ = 8 giờ 6 phút 

Lúc đó là: 

5 giờ 45 phút + 8 giờ 6 phút = 13 giờ 51 phút 

Đáp số: a) 846 viên gạch 

             b) 13 giờ 51 phút  


